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787 1 12A1 Nghiêm Xuân Quốc Anh 17/02/2004 Nam Thanh Hóa Kinh 0913133649

788 2 12A1 Trần Thị Vân Anh 29/09/2004 Nữ Đăk Lăk Kinh 0832798099

789 3 12A1 Lê Ngọc Ánh 15/02/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0974144096

790 4 12A1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/03/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0343675039

791 5 12A1 Đoàn Văn Bằng 26/02/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0385582944

792 6 12A1 Bùi Thị Hoàng Châu 12/11/2004 Nữ Đăk Lăk Kinh 0846584639

793 7 12A1 Nguyễn Thị Huyền Diệu 13/07/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0333064797

794 8 12A1 Phạm Tiến Đạt 21/04/2004 Nam TP HCM Kinh 0824606369

795 9 12A1 Phạm Thanh Đức 24/11/2004 Nam Đăk Lăk Kinh 0917349126

796 10 12A1 Vũ Thị Quỳnh Giang 09/05/2004 Nữ TP HCM Kinh 0826606369

797 11 12A1 Hoàng Thị Thanh Hà 29/07/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0336824193

798 12 12A1 Lã Phan Gia Hân 23/11/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0934783797

799 13 12A1 Nguyễn Khắc Hiếu 16/07/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0355011438

800 14 12A1 Phan Thanh Hòa 10/08/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0369908908

801 15 12A1 Lại Thị Thu Hoài 11/01/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0359570940

802 16 12A1 Đặng Xuân Hoan 10/08/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0819791377

803 17 12A1 Nguyễn Thu Hương 26/07/2004 Nữ Hà Nam Kinh 0975407121

804 18 12A1 Hoàng Phương Lam 22/01/2004 Nữ Nam Định Kinh 0844606569

805 19 12A1 Lê Thị Phương Ly 04/01/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0941196784

806 20 12A1 Trịnh Thị Hồng Mai 28/10/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0974927610

807 21 12A1 Phan Duy Nguyễn 24/09/2004 Nam Đăk Nông Tày 0919009829

808 22 12A1 Đoàn Duy Phúc 22/12/2004 Nam Nam Định Kinh 0943143851

809 23 12A1 Lãnh Trung Sáng 14/02/2004 Nam Đăk Nông Tày 0389223913

810 24 12A1 Vũ Ngọc Tân 20/01/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0332225690

811 25 12A1 Dương An Thái 21/11/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0358469796

812 26 12A1 Nguyễn Thị Minh Thu 28/03/2004 Nữ Nam Định Kinh 0388443181

813 27 12A1 Đinh Thị Huyền Trang 21/08/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0914611622

814 28 12A1 Nguyễn Quốc Tuấn 01/01/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0912053979

815 29 12A1 Nguyễn Hải Lâm Tùng 27/01/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0847220379

816 30 12A1 Phạm Thanh Vân 12/11/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0356966769

817 31 12A1 Nguyễn Đức Vinh 12/08/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0357225716

818 32 12A1 Nguyễn Thị Yến 06/01/2004 Nữ Nam Định Kinh 0941486491
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